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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Chiếc áo len” (Trang 21, SGK Tiếng việt 3, tập 1). 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Cây gạo 

          Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng 

sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng 

tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh 

lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. 

Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

        Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ 

mọng và đầy tiếng chim hót. 

        Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền 

lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những 

đứa con về thăm quê mẹ. 

Câu 1. Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm? 

A.  Mùa xuân 

B.  Mùa hạ 

C.  Mùa thu 



 
 

D. Mùa đông 

Câu 2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? 

A. Ngọn lửa hồng. 

B. Ngọn nến trong xanh. 

C. Tháp đèn. 

D. Cái ô đỏ 

Câu 3. Các loài chim làm gì trên cậy gạo? 

A. Làm tổ 

B. Bắt sâu 

C. Ăn quả 

D. Trò chuyện ríu rít 

Câu 4. Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào? 

A. Đỏ chon chót 

B. Đỏ tươi 

C. Đỏ mọng 

D. Đỏ rực rỡ 

Câu 5.  Hết mùa hoa, cây gạo như thế nào? 

A. Trở lại tuổi xuân 

B. Trở nên trơ trọi 

C. Trở nên xanh tươi 

D. Trở nên hiền lành 

Câu 6. Thêm dấu phẩy vào câu văn sau sao cho thích hợp. Sau đó viết lại câu văn hoàn 

chỉnh 



 
 

Hằng năm cứ vào đầu tháng chín các trường lại khai giảng năm học mới. 

………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................... 

Câu 7. Câu văn “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo mẫu 

câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

D. Ai để làm gì? 

Câu 8. Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? 

B. Làm gì? 

C. Thế nào? 

D. Khi nào? 

Câu 9. Hãy ghi lại bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì?” trong câu dưới đây: 

Trời sắp mưa, mẹ nhắc tôi đem theo áo mưa. 

…………………………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Cô giáo tí hon 



 
 

         Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em 

chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo. Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay 

cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu 

rít đánh vần theo. 

 

 

II. Tập làm văn 

Viết đoạn văn (khoảng 7 đến 10 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý 

mến. 
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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. D 

Câu 4. C 

Câu 5. D 

Câu 6. Câu văn hoàn chỉnh: 

Hằng năm, cứ vào đầu tháng chín, các trường lại khai giảng năm học mới. 



 
 

Câu 7. C 

Câu 8. D 

Câu 9. Bộ phận cần ghi lại là: “đem theo áo mưa”. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây. 

Gợi ý: 

- Người hàng xóm em yêu mến tên là gì? 

- Họ đang làm nghề nghiệp hay công việc gì? 

- Người đó có vẻ bề ngoài như thế nào? (dáng người, mái tóc, đôi mắt…) 

- Người đó đối với mọi người xung quanh như thế nào? 

- Tại sao em lại thích người đó? 

- …………. 


